
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 47/2021/HS-PT 

Ngày: 15/01/2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Tô Ngọc; 

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thu Thủy; 

   Ông Phan Nhựt Bình; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Diệu Thúy , Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Đặng Quốc Việt, Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng  xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 197/2020/TLPT-HS 

ngày 17 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Đinh Văn X do có kháng cáo của các bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2020/HS-ST ngày 13 tháng 5 năm 2020 

của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

Đinh Văn X, sinh năm 1973 tại tỉnh Hà Nam; đăng ký HKTT và cư trú: 

Thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm nông; 

trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Đinh Cao Nguyên (chết) và bà Lê Thị Thụ, sinh năm 

1926; gia đình có 05 anh chị em, lớn nhất sinh năm 1959, bị cáo là con nhỏ nhất 

trong gia đình; vợ Trần Thị Châu Thùy L, sinh năm 1972, hiện sinh sống tại Đức 

L, Bình Thuận và có 03 con chung, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 

2007; sống chung như vợ chồng với chị Cao Thị N, sinh năm 1977 là bị hại trong 

vụ án và có 02 con chung lớn nhất, sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền 

án: không, tiền sự: không.  

Bị bắt giam ngày 28/5/2019, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Quốc Ph thuộc Văn phòng 

luật sư Quốc Phòng – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát và nội dung bản án sơ thẩm, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Đinh Văn X kết hôn với bà Trần Thị Châu Thùy L và có 03 người  con 

chung, do cuộc sống mâu thuẫn, đến năm 2012, thì 2 người sống ly thân với nhau; 

Xuân sống riêng tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Bà 

Cao Thị N có chồng là Lê Văn Xuân và có 03 người con chung là Lê Văn Nam, 

sinh năm 1999; Lê Văn Bắc, sinh ngày 24/8/2004 và Lê Thị Hà, sinh ngày 

07/7/2005, do chồng mắc bệnh tâm thần, thường xuyên đánh đập nên vào năm 

2013, bà N cùng cháu Hà vào sống với chị gái là Cao Thị Hằng, tại thôn 1, xã 

Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông. Tại đây, bà N quen biết với Đinh Văn X và nảy 

sinh tình cảm với nhau, bà N mang theo cháu Hà về chung sống như vợ chồng với 

Đinh Văn X tại thôn 1, xã Rô Men. Trong quá trình sống chung với Đinh Văn X, 

giữa 02 người đã nảy sinh mâu thuẫn trong việc quản lý, chi tiêu tiền bạc. Sáng 

ngày 18/5/2019 Xuân chở bà N vào vườn tại thôn 1, xã Liêng S’Rônh, huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi đi thăm vườn, cả hai vào lại trong chòi thì lại phát 

sinh mâu thuẫn về tiền bạc; Xuân cầm dao rựa dài 77cm, cán bằng tre, lưỡi dao 

dài 30cm, chỗ rộng nhất 5,7cm, mũi dao bằng có sẵn trong chòi chém một phát từ 

trên xuống trúng vào vùng đầu của bà N, bà N gục xuống trước hiên nhà. Xuân 

cầm dao đến chém thêm 03 nhát vào đầu và mặt của bà N. Sau khi chém bà N 

xong, Xuân lấy xe máy chạy xuống phía dưới ao trong vườn lấy 02 chai thuốc trừ 

sâu mang về nhà tại thôn 1, xã Rô Men, để tự sát nhưng được cháu Lê Thị Hà là 

con riêng của bà N phát hiện và hô hoán nhờ mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời 

nên không bị chết (BL: 73-90; 91- 95; 96 -108; 111-120).   

Vật chứng thu giữ gồm: 01 dao rựa dài 77cm, cán bằng tre đường kính 

3,1cm, lưỡi dao dài 30cm, chỗ rộng nhất 5,7cm, mũi dao bằng, một mặt cắt; lưỡi 

và cán dao có dính chất dịch màu nâu đỏ đã khô; 01 vỏ chai thuốc trừ sâu hiệu 

Bisector 500EC loại 500ml vỏ bằng kim loại màu xám, nắp bằng nhựa màu trắng 

(BL 05; 03). 

Theo bản kết luận pháp y số: 366/2018/TT ngày 24/12/2018 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Lâm Đồng. Kết luận bà Cao Thị N chết do: Suy hô hấp- Trụy tim 

mạch cấp trên tử thi bị đa vết thương nặng đầu-mặt-cổ  (BL: 23-24).  

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền chi 

phí mai táng và đưa tro cốt bà N về Thanh Hóa với số tiền 80.000.000đ; tiền tổn 

thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi cháu Lê Thị Hà, sinh ngày 07/7/2005 là con 

riêng của bà N đến khi cháu đủ 18 tuổi. Gia đình bị cáo đã bồi thường được 

40.000.000đ. 
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Bản cáo trạng số 07/CT-VKS-P2 ngày 13/02/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Đinh Văn X về tội “Giết người” theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2020/HS-ST ngày 13 tháng 5 năm 2020 

của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định: 

Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

39 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tuyên bố bị cáo Đinh Văn X phạm tội “Giết người”. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn X tù chung thân. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 28/5/2019. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, 

án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 18/5/2020, bị cáo Đinh Văn X có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Đinh Văn X giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, thừa nhận hành vi phạm 

tội như Bản Cáo trạng và bản án sơ thẩm đã nêu. Giữa bị cáo và bị hại đã xảy ra 

mâu thuẫn từ hơn một năm trước, bị hại nhiều lần dùng dao, gậy đe dọa bị cáo. 

Hôm xảy ra sự việc, bị hại đã dùng dao chém bị cáo trước, bị cáo tước được dao 

mới chém lại bị hại. Bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm của mình và ăn năn 

hối cải. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi mẹ già và các con nhỏ. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Bị hại có lỗi khi tấn công người bị hại trước. 

Bị cáo là lao động chính trong gia đình, phải nuôi mẹ già và các con nhỏ, trong 

đó có cả hai con chung của người bị hại và bị cáo. Bị cáo đã khắc phục một phần 

hậu quả. Mức án sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc. Đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm án cho bị cáo để bị cáo có thể sớm trở về chăm sóc mẹ già và các 

con nhỏ. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm:  

Về hình thức: đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định, đề nghị 

chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dung: Sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội 

và nhân thân của bị cáo, đây là trường hợp phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm 

trọng; chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo tước đi sinh mạng của người khác, 

Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, dẫn đến cái chết của người bị hại. Cấp sơ 

thẩm tuyên phạt bị cáo chung thân là tương xứng tính chất, mức độ và hành vi 

phạm tội của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm 

nhẹ nào mới. Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không chấp 

nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn 

tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của kiểm sát viên, luật sư bào chữa cho các bị 

cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Đinh Văn X làm trong hạn luật 

định, được Hội đồng phúc thẩm xem xét giải quyết theo thủ tục xét xử phúc thẩm. 

[2]: Về hành vi phạm tội:  

Lời khai nhận của bị cáo Đinh Văn X tại phiên tòa phù hợp với các chứng 

cứ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, đủ cơ sơ kết luận: Xuất 

phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã dùng dao rựa chém nhiều lần vào người bị 

hại, trực tiếp gây nên cái chết cho người bị hại. Hành vi nêu trên của bị cáo đã bị 

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội, phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

 Xét hành vi giết người của bị cáo Đinh Văn X là nguy hiểm cho xã hội, thể 

hiện tính côn đồ hung hãn, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người. 

Khi người bị hại đã gục xuống, mất khả năng tự vệ, chống đỡ mà bị cáo vẫn tiếp 

tục chém bị hại nhiều lần. Hành vi của bị cáo thể hiện mất hết tính người, không 

có khả năng cải tạo được nữa, cần phải nghiêm trị, để làm gương cho kẻ khác và 

phòng ngừa chung. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết 

giảm nhẹ nào mới, nên không có căn cứ nào để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

Về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ: Quá trình điều tra, bị cáo đã vận động 

gia đình bồi thường thiệt hại 40.000.000 đồng. Cần xem xét áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên sau khi 

chém bị hại nằm gục, bị cáo tiếp tục dùng dao rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu, 

mặt của bị hại. Dù không xác định được bị hại đã chết sau lần chém đầu tiên hay 

không nhưng lúc này bị cáo cũng không thể nhận thức được bị hại còn sống hay 

đã chết, hành vi của bị cáo tiếp tục chém bị hại nhiều nhát sau khi bị hại đã gục 

ngã, mất khả năng chống đỡ, tự vệ là Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; cấp sơ 

thẩm chưa áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm e khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự là thiếu sót. Hội đồng xét xử xét thấy tuy áp dụng thêm 1 tình tiết 

giảm nhẹ nhưng mức án sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ và 

hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo. 

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy không có căn cứ 

để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, ý kiến của luật sư, cần giữ nguyên quyết định 

của bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật 

phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đinh Văn X; giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt đối với bị cáo. 

Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

39 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tuyên bố bị cáo Đinh Văn X phạm tội “Giết người”. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn X tù Chung thân. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 28/5/2019. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

2. Án phí: Bị cáo Đinh Văn X phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Các thẩm phán 

 

 

 

 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

Trần Thị Thu Thủy    Phan Nhựt Bình Phan Tô Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
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- VKSNDCC Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng; 

- Trại Tạm giam tỉnh Lâm Đồng; 

- Bị cáo (qua BGT Trại TG); 

- Lưu hồ sơ, HCTP. 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Phan Tô Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    CÁC THẨM PHÁN              THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                                                                      

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy            Phan Nhựt Bình             Phan Tô Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


